	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: TOÁN 
Thời gian làm bài : 120 phút 


Câu 1. (2,0 điểm
a) 
Giải phương trình : 
b) 
Giải hệ phương trình : 
Câu 2. (2,0 điểm)
a) 
Rút gọn biểu thức : 
b) 



Cho hàm số bậc nhất Xác định hệ số biết đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng tại điểm có tung độ là 
Câu 3. (2,0 điểm)
a) 



Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi Nếu tăng chiều dài lên và giảm chiều rộng đi  thì diện tích mảnh đất tăng thêm Tìm độ dài các cạnh của mảnh đất hình chữ nhật ban đầu 
b) 





Cho phương trình  (với là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi . Tìm các giá trị của tham số sao cho 
Câu 4.(3,0 điểm)
1. 



Cho tam giác có ba góc nhọn nội tiếp trong đường trònvà hai đường cao cắt nhau tại H 
a) 
Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trên một đường tròn
b) 
Chứng minh rằng 
2. 


Cho tam giác có là các góc nhọn và có diện tích không đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Câu 5. (1,0 điểm) 


Cho các số thực dương thỏa mãn 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 NĂM 2021 MÔN TOÁN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Câu 1.
a) 
Giải phương trình 

Ta có : 


Vì nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 
b) 
Giải hệ phương trình : 
Ta có :



Vậy nghiệm của hệ phương trình 
Câu 2.
a) 
Rút gọn biểu thức 

Với ta có :




Vậy với thì 
b) 



Cho hàm số bậc nhất Xác định hệ số biết đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng tại điểm có tung độ là 


Thay vào phương trình đường thẳng ta có :





Do đó đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại điểm 



Thay vào hàm số ta có 

Vậy 
Câu 3.
a) 



Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi Nếu tăng chiều dài lên và giảm chiều rộng đi  thì diện tích mảnh đất tăng thêm Tìm độ dài các cạnh của mảnh đất hình chữ nhật ban đầu 

Gọi độ dài chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật ban đầu : 

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là : 


Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật ban đầu là : 


Khi tăng chiều dài lên thì độ dài chiều dài : 

Khi giảm chiều rộng đi 1m thì độ dài chiều rộng : 


Vì khi tăng chiều dài lên và giảm chiều rộng đi 1m thì diện tích mảnh đất tăng thêm nên ta có :




Chiều rộng hình chữ nhật là 


Vậy chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu lần lượt là và 
b) 





Cho phương trình  (với là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi . Tìm các giá trị của tham số sao cho 

Ta có : 


Phương trình (1) có : (với mọi m). Khi đó theo định lý Vi – et ta có : 
Theo giả thiết ta có :



Vậy thỏa đề 


Câu 4.
1.    
[image: ]
a) 
Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trên một đường tròn



Ta có : là đường cao của tam giác nên 

nội tiếp một đường tròn (tứ giác có hai đỉnh kề một cạnh cùng nhìn cạnh đối diện dưới các góc bằng nhau)
b) 
Chứng minh : 



Gọi là giao điểm của và 


Ta có: (do tam giác cân tại O)




Mà (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung (2)



(góc ngoài và góc trong tại đỉnh đối diện của tứ giác 

Từ ta được :







 2. Cho tam giác có là các góc nhọn và có diện tích không đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: ]




Kẻ đường cao Vì là các góc nhọn nên thuộc đoạn thẳng 
Áp dụng định lý Pytago ta có :



Ta có : 






Do không đổi, cố định nên đạt giá trị nhỏ nhất bằng 


Dấu xảy ra khi cân tại A
Câu 5. 


Cho các số thực dương thỏa mãn 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

ĐKXĐ: 

Đặt ta có :




Vì nên 

Vậy    

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
image2.wmf
250

5318

xy

xy

--=

ì

í

+=

î


image45.wmf
532331

xxx

=-+Û-=Û=-


oleObject49.bin

image46.wmf
4

yax

=-


oleObject50.bin

image47.wmf
(

)

:32

dyx

=-+


oleObject51.bin

image48.wmf
(

)

1;5

A

-


oleObject52.bin

image49.wmf
1;5

xy

=-=


oleObject53.bin

oleObject2.bin

image50.wmf
4

yax

=-


oleObject54.bin

image51.wmf
549

aa

=--Û=-


oleObject55.bin

image52.wmf
9

a

=-


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image3.wmf
0

2137

9

9

33

a

aaa

P

a

a

aa

³

æö

++

=++

ç÷

¹

-

+-

èø


image53.wmf
(

)

(

)

,0

xmx

>


oleObject61.bin

image54.wmf
(

)

24:212

m

=


oleObject62.bin

image55.wmf
Þ


oleObject63.bin

image56.wmf
(

)

12

xm

-


oleObject64.bin

image57.wmf
2

m


oleObject65.bin

oleObject3.bin

image58.wmf
(

)

2

xm

+


oleObject66.bin

image59.wmf
(

)

12111

xxm

--=-


oleObject67.bin

image60.wmf
2

m


oleObject68.bin

image61.wmf
2

1

m


oleObject69.bin

image62.wmf
(

)

(

)

(

)

22

211121

11222121

3217()

xxxx

xxxxx

xxtm

+---=

Û-+--+=

Û=Û=


oleObject70.bin

image4.wmf
4.

yax

=-


image63.wmf
Þ


oleObject71.bin

image64.wmf
1275()

m

-=


oleObject72.bin

image65.wmf
7

m


oleObject73.bin

image66.wmf
5

m


oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject4.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

image67.wmf
(

)

(

)

2

21301

xmxm

--+-=


oleObject81.bin

image68.wmf
(

)

2

2

2

37

'13340

24

mmmmm

æö

D=--+=-+=-+>

ç÷

èø


oleObject82.bin

image69.wmf
12

12

22

3

xxm

xxm

+=-

ì

í

=-

î


oleObject83.bin

image5.wmf
,

a


image70.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22

1211221212

2

2

2

42164160

22431604120

0

30

3

xxxxxxxxxx

mmmm

m

mm

m

-=Û-+=Û+--=

Û----=Û-=

=

é

Û-=Û

ê

=

ë


oleObject84.bin

image71.wmf
{

}

0;3

m

Î


oleObject85.bin

image72.emf
H

D

F

E

O

A

B

C


image73.wmf
,,,

ABEF


oleObject86.bin

image74.wmf
,

AEBF


oleObject87.bin

image75.wmf
ABC


oleObject5.bin

oleObject88.bin

image76.wmf
,

AEBCBFAC

^^


oleObject89.bin

image77.wmf
90

AEBAFBABEF

ÞÐ=Ð=°Þ


oleObject90.bin

image78.wmf
OCEF

^


oleObject91.bin

image79.wmf
D


oleObject92.bin

image80.wmf
OC


image6.wmf
(

)

:32

dyx

=-+


oleObject93.bin

image81.wmf
EF


oleObject94.bin

image82.wmf
180

ACOCAOAOC

ACOCAO

Ð+Ð=°-Ð

ì

í

Ð=Ð

î


oleObject95.bin

image83.wmf
OAC


oleObject96.bin

image84.wmf
(

)

1

901

2

ACOCAOAOC

ÞÐ=Ð=°-Ð


oleObject97.bin

image85.wmf
2

AOCABC

Ð=Ð


oleObject6.bin

oleObject98.bin

image86.wmf
)

AC


oleObject99.bin

image87.wmf
ABCDFC

Ð=Ð


oleObject100.bin

image88.wmf
(

)

3


oleObject101.bin

image89.wmf
)

ABEF


oleObject102.bin

image90.wmf
(

)

(

)

(

)

1,2,3


image7.wmf
5


oleObject103.bin

image91.wmf
9090

ACOABCDFC

Ð=°-Ð=°-Ð


oleObject104.bin

image92.wmf
(

)

9090

ACODFCFDCOCEFdfcm

ÞÐ+Ð=°ÞÐ=°Þ^


oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

image93.emf
H

A

B

C


image94.wmf
.

AH


oleObject7.bin

oleObject109.bin

image95.wmf
,

BC

ÐÐ


oleObject110.bin

image96.wmf
H


oleObject111.bin

image97.wmf
BC


oleObject112.bin

image98.wmf
222222

2222

;

22

ACAHHCABAHBH

PBCAHBHHC

=+=+

Þ=+++


oleObject113.bin

image99.wmf
22

2.4

ABC

BCAHBCAHS

D

+³=


image8.wmf
24.

m


oleObject114.bin

image100.wmf
(

)

2

2

22

22

BHCH

BC

BHCH

+

+³=


oleObject115.bin

image101.wmf
ABC

S

D


oleObject116.bin

image102.wmf
,,

ABC


oleObject117.bin

image103.wmf
P


oleObject118.bin

image104.wmf
2

8

2

ABC

BC

S

+


oleObject8.bin

oleObject119.bin

image105.wmf
""

=


oleObject120.bin

image106.wmf
BHCHABC

=ÛD


oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

image107.wmf
0

0

3

230

2

y

y

x

x

³

ì

³

ì

ï

Û

íí

-

+³

³

î

ï

î


oleObject125.bin

image9.wmf
2

m


image108.wmf
(

)

230

xtt

+=³


oleObject126.bin

image109.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

16924233

132324233

1313

11330

30

30

140

50(50)

23

233234329

yyxxxy

yyxxxy

yyttty

yyttyt

yyttytyt

ytyyttytytyt

ytyytt

ytyyttytdoyytt

yx

Mxxxxx

+--=++-

Û+-+=++-

Û+-=+-

Û+-++-=

Û-+-+-=

Û-+++-+-+=

Û-++++=

Û-+++=Û=+++>

Þ=+

=+++--=-+

2

2

6

981819129

22.62

416848

x

MxxMx

+

æöæö

=--+++Þ=--+

ç÷ç÷

èøèø


oleObject127.bin

image110.wmf
2

9

20

4

x

æö

--£

ç÷

èø


oleObject128.bin

image111.wmf
2

9129129915

2;

48842

xxy

æö

--+£Û==

ç÷

èø


oleObject129.bin

image112.wmf
9

129

4

15

8

2

x

MaxM

y

ì

=

ï

ï

=Û

í

ï

=

ï

î


oleObject130.bin

oleObject9.bin

image10.wmf
1

m


oleObject10.bin

image11.wmf
2

1.

m


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

2

2130

xmxm

--+-=


oleObject12.bin

image13.wmf
m


oleObject13.bin

image14.wmf
12

;

xx


oleObject14.bin

image15.wmf
m


oleObject15.bin

image16.wmf
m


oleObject16.bin

image17.wmf
12

4

xx

-=


oleObject17.bin

image18.wmf
ABC


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

;

OR


oleObject19.bin

image20.wmf
,

AEBF


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

,

EBCFAC

ÎÎ


oleObject21.bin

image22.wmf
,,,

ABEF


oleObject22.bin

image23.wmf
OCEF

^


oleObject23.bin

image24.wmf
ABC


oleObject24.bin

image25.wmf
,

BC

ÐÐ


oleObject25.bin

image26.wmf
222

2

PBCACAB

=++


oleObject26.bin

image27.wmf
,

xy


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

(

)

.16924233

yyxxxy

+--=++-


oleObject28.bin

image29.wmf
2

343

Mxyyx

=+--


oleObject29.bin

image30.wmf
2

34

xx

-=


oleObject30.bin

image31.wmf
22

34340

xxxx

-=Û--=


oleObject31.bin

image32.wmf
1340

abc

-+=+-=


oleObject32.bin

image33.wmf
1

4

x

c

x

a

=-

é

ê

-

ê

==

ë


oleObject33.bin

image34.wmf
{

}

1;4

S

=-


oleObject34.bin

image35.wmf
250

5318

xy

xy

--=

ì

í

+=

î


oleObject35.bin

image36.wmf
25025631511333

531853185318251

xyxyxyxx

xyxyxyyxy

--=-=-===

ììììì

ÛÛÛÛ

ííííí

+=+=+==-=

îîîîî


oleObject36.bin

image1.wmf
2

34

xx

-=


image37.wmf
(

)

(

)

;3;1

xy

=


oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

2137

0;9

9

33

aaa

Paa

a

aa

++

=++³¹

-

+-


oleObject38.bin

image39.wmf
0;9

aa

³¹


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2137

9

33

2.31337

33

26433739

3333

33

3

3

33

aaa

P

a

aa

aaaaa

aa

aaaaaaa

aaaa

aa

a

a

aa

++

=++

-

+-

-+++--

=

+-

-+++---

==

+-+-

-

==

+

+-


oleObject40.bin

image41.wmf
0;9

aa

³¹


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
3

3

a

B

a

=

+


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

image43.wmf
5

y

=


oleObject47.bin

image44.wmf
(

)

:32

dyx

=-+


oleObject48.bin

